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Phần I
1. Giới thiêu chung về lưu vực Mekong 

và Đồng bằng sông Cửu Long

2. Sụt lún ĐBSCL
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Giới thiệu chung về lưu vực 
Mê Công và ĐBSCL1



1: Lưu vực Mê Công và ĐBSCL Lưu vực sông Mê Công

Tổng quan về lưu vực sông Mê Công

Diện tích, % diện tích, 

% dòng chảy đóng góp
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PhÇn th­îng l­u thuéc Campuchia ë d­íi Kratie
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DiÖn tÝch l­u vùc: 795.000 km (21)
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GHI CHó
Tên quốc gia

Diện tích 
trong lưu 
vực (km2)

% so với
tổng diện 
tích lưu 

vực

% dòng
chảy đóng 

góp

Trung Quốc 165.000 21 16

Myanma 24.000 3 2

Lào 202.000 25 35

Thái Lan 184.000 22 18

Campuchia 155.000 20 18

Việt Nam 65.000 9 11

Tổng 795.000
(km2)

100 100
(475 tỷ m3)



1: Giới thiệu chung LV Mekong, 
ĐBSCL

Thủy điện (nguồn MRC) 
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Quốc gia

Hiện tại

Tương lai 
gần

(dự kiến đến 
2030)

Theo quy 
hoạch

(dự kiến xong 
2060)

Số 
hồ

Dung 
tích h. 
ích (tỷ 

m3)

Số 
hồ

Dung 
tích h. 

ích      
(tỷ m3)

Số hồ

Dung 
tích h. 

ích       
(tỷ m3)

Trung 
Quốc

6 23.2 11 23.8 13 25.1

Thái Lan 7 3.6 7 3.6 9 4.9
Lào 45 19.5 104 49.6 110 58.8

Campuchia 2 0.3 10 15.4 21 18.4

Việt Nam 
(T. nguyên) 14 2.8 14 2.8 15 3.2

Tổng 74 49.4 146 95.2 168 110.4

Một số thay đổi vùng ĐBSCL:

 Tổng lượng ít biến đổi, Dòng chày lũ giảm, 
DC kiệt biến động mạnh.

 Phù sa giảm mạnh: còn khoảng  3 – 4 % 
sau khi xong QH (khoảng 2040)

Thủy 
điện 
dòng 
chính

Đập 
dòng 

nhánh



1: Giới thiệu 
chung LV 
Mekong, ĐBSCL
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 Diện tích:  khoảng 3,96 triệu ha

 Bằng phẳng, cao độ phổ biến +1m

 Địa chất mềm yếu, dễ xói lở

 Bờ biển: 774 km

 Sông chính: ….km

Phân cấp 

cao độ

(m)

Diện tích

(1000ha)

% diện tích

(%)

< 1 m 2.456 61,5

1 m  ÷ < 2 m 1.296 32,4

2 m ÷ <3 m 157 3,9

≥ 3 m 86 2,2

Tổng cộng 3.994 100
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Sụt lún mặt đất ĐBSCL2

2:  Hiện trạng lún sụt  mặt đất  
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Phương pháp nghiên cứu 
đánh giá  lún sụt đất2.1

2:  Hiện trạng lún sụt  mặt đất  
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TT Tên nghiên cứu Cách thức thực hiện PP nghiên cứu

1 Viện Địa chất Na 
Uy

 Dựa vào lượng nước 
ngầm khai thác 

 PP Cơ học

2 Laura Eban,…  Phân tích ảnh
 Sự suy giảm đầu nước 
các giếng khoan

 PP Viễn thám
 PP Cơ học

3 Minderhoud,…
(RISE and FALL)

 Mô hình toán  PP Cơ học

4 Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

 Đo lún trực tiếp  PP điều tra 
thực tế

5 Viện Khoa học 
Thủy lợi miền Nam

 Phân tích số liệu thủy 
văn ven biển

 PP Thủy văn

6 Nguyễn Việt Kỳ,…  Sự suy giảm đầu nước 
các giếng khoan

 PP Cơ học

2:  Hiện trạng lún sụt  mặt đất  Đất lún

Các phương pháp nghiên cứu 
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Một số nghiên cứu cụ thể2.2

2:  Hiện trạng lún sụt  mặt đất  
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2:  Hiện trạng lún sụt  mặt đất  Lún sụt BĐCM, 

theo L.Erban,…: Lún hút nước và 
lún tổng hợp

12

Lún do rút 
nước ngầm

Lún tổng 
hợp (ảnh)
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2:  Hiện trạng lún sụt  mặt đất  Lún sụt BĐCM, 

theo Minderhoud,…
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2:  Hiện trạng lún sụt  mặt đất  Lún sụt BĐCM, 

theo Minderhoud,…: Lún do khai thác 
nước ngầm

 Lún sụt do 
khai thác 
nước ngầm 
đang ngày 
càng gia tăng

 Tỷ lệ lún do 
khai thác 
nước ngầm 
hiện nay: 
toàn ĐBSCL: 
11 mm/năm 
(cục bộ một 
số nơi như 
Cà Mau, Bạc 
Liêu 
>25mm/năm
)



 Quan trắc kiểm 
tra cao độ các 
mốc ở Tp HCM 
và vùng ĐBSCL

 Tổng số điểm 
quan trắc 340 
điểm

 Thời gian quan 
trắc 2014 và 
2015

 Cao độ nền năm 
so sánh 2008

2:  Hiện trạng lún sụt  mặt đất  Lún sụt BĐCM, 

Theo: Bộ TNMT: Lún tổng hợp 
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2:  Hiện trạng lún sụt  mặt đất  Lún sụt BĐCM, 

theo Viện KHTL MN,…: Lún tổng hợp

 Lún tổng hợp tại 
Gành Hào: 
19,8mm -
3mm(NBD)= 17 
mm/ năm (2005-
2016)

 Lún tổng hợp tại 
Sông Đốc: 
14,7mm -
3mm(NBD)= 12 
mm/ năm (2005-
2016)
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2:  Hiện trạng lún sụt  mặt đất  Lún sụt BĐCM, 

theo Nguyễn Việt Kỳ,…: Lún do rút nước 
ngầm

Mạng lưới đo 
MN giếng

Độ lún tính toán 
theo hạ thấp 
cột nước
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TT Tên nghiên 
cứu

Đánh giá Ghi chú

1 Viện Địa chất 
Na Uy

 Khai thác nước ngầm là lý do chính gây lún sụt
 Tỷ lệ lún do khai thac nước ngầm: 19-28 mm/năm

Các kết quả 
có sự thống 
nhất cao2 Laura Eban,…  Khai thác nước ngầm là lý do chính gây lún sụt

 Tỷ lệ lún do khai thác nước ngầm: 1- 4 mm/năm

3 Minderhoud,…
(RISE and
FALL)

 Khai thác nước ngầm là lý do chính gây lún sụt
Tỷ lệ lún do khai thác nước ngầm hiện nay: TB toàn 
ĐBSCL: 11 mm/năm; các vùng Cà Mau có thể cao 
hơn 25mm/năm

4 Bộ Tài nguyên 
và Môi trường

 Tỷ lệ lún thay đổi trên toàn ĐBSCL, lớn nhất vùng 
BĐCM (nhất là Cà mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng)
 Vùng BĐCM: Tỷ lệ lún tổng hợp phổ biến 15-20 
mm/năm; Vùng lõi (Cà Mau) lún hơn 30mm/năm

5 Viện Khoa học 
Thủy lợi miền 
Nam

 Vùng ven biển BĐCM: Cà Mau, Bạc Liêu: 
17mm/năm;  Sông Đốc: 12 mm/năm

6 Nguyễn Việt 
Kỳ,…

 Ngoài khai thác nước ngầm còn nguy6en nhân 
khác nữa
 Tốc độ lún khai thác nước ngầm: 

2:  Hiện trạng lún sụt  mặt đất  Lún sụt BĐCM, 

Tổng hợp 
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Kết quả đánh giá  lún 
sụt đất2.3

2:  Thách thức và cơ hội



3: Các nghiên cứu Lún sụt ĐBSCL 

Viện KHTLMN:  Nội suy từ các điểm đo của Bộ TNMT

Tỷ lệ lún hiện 
tại (cm/năm)



3: Các nghiên cứu Lún sụt BĐCM 

Viện KHTLMN:  Nội 
suy từ các điểm đo của 
Bộ TNMT

Tỷ lệ lún hiện tại:  
phần lớn diện tích 
1,5 -3cm/năm



2:  Hiện trạng lún sụt  
mặt đất  

Lún sụt BĐCM 

Viện KHTLMN

Dự báo địa hình 
BĐCM theo các giai 
đoạn 2030, 2050, 
2100 (với mức khai 
thác nước ngầm 
như hiện nay) 

2018 2030

2050 2100
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Hết Phần I




